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I
TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết 
của cấp tỉnh (20/20 Sở, ban, ngành) 104,162                        

35,390                             33,97%

1 Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 61                                 61                                    100%

2 Sở Công thương 3,894                            3,894                               100%

3 Sở Thông tin và Truyền thông 132                               132                                  100%

4 Sở Xây dựng 776                               776                                  100%

5 Sở Khoa học và Công nghệ 50                                 50                                    100%

6 Sở Văn hóa, TT và Du lịch 244                               244                                  100%

7 VP Ủy ban nhân dân tỉnh 377                               377                                  100%

8 Sở Tài nguyên và Môi trường 18,937                          18,934                             99,98%

9 Sở Nội vụ 648                               645                                  99,53

10 Sở Giáo dục và Đào tạo 377                               345                                  91,5%

11 Sở Nông nghiệp và PTNT 690                               472                                  68,4%

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2,279                            1,155                               50,6%  Có dùng Hệ thống khác 
13 Sở Tài chính 844                               212                                  25,11%  Có dùng Hệ thống khác 
14 Sở Lao động, TB và Xã hội 2,205                            501                                  22,72%

15 Sở Giao thông - Vận tải 27,434                          4,872                               17,7% Có dùng Hệ thống khác
16 Sở Tư pháp 15,051                          1,961                               13,02%

17 Sở Y tế 30,096                          759                                  2,52%

18 Thanh tra tỉnh 57                                 -                                    0%  Không dùng Hệ thống 
19 Ban Dân tộc 10                                 -                                    -                               Không dùng Hệ thống 
20 Sở Ngoại vụ -                                -                                    

Ghi chú

Số HS tiếp nhận qua Hệ 
thống (tính đến ngày 

10/12/2020)

Trong đó
Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua Hệ thống một cửa điện tử 

PHỤ LỤC I: TỔNG HỢP, SO SÁNH KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TỈNH NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số:       /UBND-TTHCC ngày     tháng 02 năm 2020)

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp
Tổng số hồ sơ Tỷ lệ% HS tiếp nhận 

qua Hệ thống

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
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II
TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết 
của UBND cấp huyện, UBND cấp xã 334,700                        

32,483                             9,70%

II.1 UBND thành phố Kon Tum 99,497 17,335 17,42%

1 Cấp thành phố 5,708 1,901 33,30%

2 Cấp xã, phường 93,789 15,434 16,45

II.2 Huyện Đăk Hà 62035 5,521 8,89%

1 Cấp huyện 2,800 346 12,35%

2 Cấp xã 59235 5,175 8,7%

II.3 Huyện Ngọc Hồi 36,527 2,988 8,18%

1 Cấp huyện 1,341                              399 29,75%

2 Cấp xã 35,143                            2,589 7,36%

II.4 Huyện Đăk Tô 36,238 2,768 7,63%

1 Cấp huyện 3,860 204 5,28%

2 Cấp xã 32,365 2,564 7,92%

II.5 Huyện Kon PLông 10,545 759 7,19%

1 Cấp huyện 878 147 16,74%

2 Cấp xã 9,667 612 6,33%

II.6 Huyện Sa Thầy 32,139 1,988 6,18%

1 Cấp huyện 5,968 133 2,22%

2 Cấp xã 26171 1855 7,08%

II.7 Huyện Ia Hdrai 10,308 386 3,74%

1 Cấp huyện 1,066 249 23,35%

2 Cấp xã 7,906 137 1,73%

II.8 Huyện Đăk Glei 15,958 417 2,61%

1 Cấp huyện 1,449 140 9,66%

2 Cấp xã 14,509 277 1,90%

II.9 Huyện Kon Rẫy 18,275 188 1,02%

1 Cấp huyện 1,392 1 0%

2 Cấp xã 18,275 187 1,02%

II.10 Huyện Tu Mơ Rông 13,178 133 1,00%

1 Cấp huyện 986 3 0,3%

2 Cấp xã 12,192 130 1,06%

Tổng cộng 438,862                        67,873                             15,46%
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Tổng số Sớm Đúng 
hạn Trễ hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

1
UBND huyện Tu 
Mơ Rông 3 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0

2
UBND Xã Đăk 
Tờ Kan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
UBND Xã Măng 
Ri

3 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0

4
UBND Xã Ngọc 
Lây 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0

5
UBND Xã Ngọc 
Yêu 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

6
UBND Xã Tu Mơ 
Rông 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
UBND Xã Văn 
Xuôi 50 0 0 50 47 8 3 36 3 3 0 0 0

8
UBND Xã Đăk 
Hà 62 0 0 62 60 43 10 7 0 0 0 0 0

9
UBND Xã Đăk 
Rơ Ông 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0

10
UBND Xã Đăk 
Sao

9 0 0 9 7 7 0 0 1 1 0 1 0

Tổng 133 0 0 133 115 59 13 43 12 12 0 1 0

PHỤ LỤC II: TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THÔNG TRÊN HỆ THỐNG CỦA HUYỆN TU MƠ RÔNG
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/12/2020

(Kèm theo Công văn số:       /UBND-TTHCC ngày     tháng 02 năm 2020)

Kết quả giải quyết

Hồ sơ 
trả lạiTổng hồ 

sơ

Kỳ trước 
chuyển 

qua

STT Cơ quan Hồ sơ 
rút

Số hồ sơ nhận giải quyết

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

Trực 

tiếp

Trực 

tuyến





Tổng số Sớm Đúng 
hạn Trễ hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

1
UBND huyện 
Kon Rẫy 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

2
UBND Thị trấn 
Đắk Rve 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

3
UBND Xã Đắk 
Kôi 4 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0

4
UBND Xã Đắk 
Pne

2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0

5
UBND Xã Đắk 
Ruồng 86 0 0 86 85 79 2 4 2 2 0 2 0

6
UBND Xã Đắk 
Tơ Lung 91 0 0 91 91 17 70 4 0 0 0 0 0

7
UBND Xã Đắk 
Tờ Re 3 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0

Tổng 188 0 0 188 176 96 72 8 13 13 0 2 0

Cơ quan Hồ sơ rút

Số hồ sơ nhận giải quyết

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

Trực tiếp
Trực 

tuyến

PHỤ LỤC III: TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRÊN HỆ THỐNG CỦA HUYỆN KON RẪY
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/12/2020

(Kèm theo Công văn số:       /UBND-TTHCC ngày     tháng 02 năm 2020)

Kết quả giải quyết

Hồ sơ 
trả lạiTổng hồ 

sơ

Kỳ trước 
chuyển 

qua

STT





Tổng số Sớm Đúng 
hạn Trễ hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

1
UBND huyện 
ĐăkGlei 140 0 0 140 104 80 8 16 32 32 0 0 4

2
UBND Xã 
Đăk Long 48 0 0 48 0 0 0 0 48 48 0 0 0

3
UBND Xã 
Đắk Choong 40 0 0 40 1 1 0 0 39 39 0 0 0

4
UBND Xã 
Đắk Kroong 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0

5
UBND Xã 
Đắk Man 4 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 1 0

6
UBND Xã 
Đắk Môn 53 0 0 53 3 1 0 2 47 47 0 0 0

7
UBND Xã 
Đắk Pek 23 0 0 23 0 0 0 0 23 23 0 0 0

8

UBND Xã 
Mường 
Hoong

1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

9
UBND Thị 
trấn Đắk Glei 105 0 0 105 73 9 44 20 31 31 0 0 0

PHỤ LỤC IV: TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRÊN HỆ THỐNG CỦA HUYỆN ĐĂK GLEI
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/12/2020

(Kèm theo Công văn số:       /UBND-TTHCC ngày     tháng 02 năm 2020)

Kết quả giải quyết
Hồ sơ 
trả lạiTổng hồ 

sơ

Kỳ trước 
chuyển 

qua

STT Cơ quan Hồ sơ rút

Số hồ sơ nhận giải quyết

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Trực tiếp

Trực 

tuyến



10
UBND Xã 
Xốp 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Tổng 417 0 0 417 181 91 52 38 228 228 0 1 4



Tổng số Sớm Đúng 
hạn Trễ hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

1
UBND huyện 
Đăk Tô 204 0 0 204 162 151 8 3 30 30 0 0 11

2
UBND thị trấn 
Đăk Tô 800 0 0 800 772 572 147 53 27 27 0 0 0

3
UBND xã Diên 
Bình 714 0 0 714 711 594 107 10 0 0 0 0 0

4
UBND xã Kon 
Đào 246 0 0 246 246 213 26 7 0 0 0 0 0

5
UBND xã 
Ngọc Tụ 4 0 0 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0

6
UBND xã Pô 
Kô 87 0 0 87 0 0 0 0 86 86 0 0 1

7
UBND xã Tân 
Cảnh 449 0 0 449 425 187 83 155 23 23 0 1 0

8
UBND xã Văn 
Lem

92 0 0 92 92 90 0 2 0 0 0 0 0

9
UBND xã Đăk 
Rơ Nga 77 0 0 77 1 1 0 0 74 74 0 0 0

10
UBND xã Đăk 
Trăm 95 0 0 95 93 88 3 2 0 0 0 0 0

Cơ quan Hồ sơ 
rút

Số hồ sơ nhận giải quyết

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

Trực tiếp
Trực 

tuyến

PHỤ LỤC V: TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRÊN HỆ THỐNG CỦA HUYỆN ĐĂK TÔ
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/12/2020

(Kèm theo Công văn số:       /UBND-TTHCC ngày     tháng 02 năm 2020)

Kết quả giải quyết

Hồ sơ 
trả lạiTổng hồ 

sơ

Kỳ trước 
chuyển 

qua

STT



Tổng 2768 0 0 2768 2502 1896 374 232 244 244 0 1 12



Tổng số Sớm Đúng 
hạn Trễ hạn Tổng số Trong hạn Quá hạn

1
UBND huyện 
Kon Plông 147 0 0 147 115 73 14 28 17 16 1 0 4

2 UBND Xã Hiếu 32 0 3 29 2 2 0 0 29 26 3 0 0

3
UBND Xã Măng 
Bút 5 0 1 4 0 0 0 0 5 4 1 0 0

4
UBND Xã Măng 
Cành 9 0 4 5 5 3 0 2 4 0 4 0 0

5
UBND Xã Ngọc 
Tem

30 0 1 29 24 4 1 19 6 5 1 0 0

6 UBND Xã Pờ Ê 3 0 1 2 0 0 0 0 3 2 1 0 0

7
UBND Thị trấn 
Măng Đen 304 0 1 303 288 217 57 14 8 8 0 0 0

8
UBND Xã Đăk 
Nên 4 0 0 4 1 1 0 0 3 3 0 0 0

9
UBND Xã Đăk 
Ring

3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0

10
UBND Xã Đăk 
Tăng 222 0 1 221 217 127 56 34 1 0 1 1 0

Tổng 759 0 15 744 652 427 128 97 79 67 12 1 4

Cơ quan Hồ sơ 
rút

Số hồ sơ nhận giải quyết

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

Trực 

tiếp

Trực 

tuyến

PHỤ LỤC VI: TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRÊN HỆ THỐNG CỦA HUYỆN KON PLÔNG
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/12/2020

(Kèm theo Công văn số:       /UBND-TTHCC ngày     tháng 02 năm 2020)

Kết quả giải quyết

Hồ sơ 
trả lạiTổng hồ 

sơ

Kỳ 
trước 

chuyển 
qua

STT




